
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

SỞ Y TẾ   

  

DANH SÁCH  

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

(Cập nhật đến ngày 01 tháng 7 năm 2024)  

TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

1 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt            

Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 263-265 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cô Giang, Quận 1. 
Bác sĩ                

Răng Hàm Mặt 
Không  

4.200.000 

đồng/tháng/người 

2 
Bệnh viện Đa khoa  

Khu vực Thủ Đức  

Số 64 đường Lê Văn Chí, 

Phường Linh Trung, thành 

phố Thủ Đức, TP.HCM  

Bác sĩ y khoa Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

3 
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh  

Thành phố Hồ Chí Minh   

Số 2B đường Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân Bình  

Điều dưỡng  Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 

Hộ sinh  Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 

4 Bệnh viện Nhân dân Gia Định  
Số 01 Nơ Trang Long, 

Phường 7, quận Bình Thạnh  

Bác sĩ y khoa   Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  Không  
2.000.000 

đồng/tháng/người 

5 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi  

Số 9A Nguyễn Văn Hoài, ấp 

Bàu Tre II, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, TP.HCM  

Bác sĩ y khoa Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

Điều dưỡng  Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 



TT Tên cơ sở hướng dẫn thực hành Địa chỉ 

Phạm vi 

hướng dẫn 

thực hành 

Tên cơ sở liên kết 

hướng dẫn thực hành 

(nếu có) 

Chi phí hướng 

dẫn thực hành 

1 2 3 4 5 6 

6 Bệnh viện Nhân dân 115 
Số 527 đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10,  
Bác sĩ y khoa 

- Bệnh viện Hùng Vương  

- Bệnh viện Nhi Đồng 1 

- Bệnh viện Tâm Thần 

3.000.000 

đồng/tháng/người 

7 Bệnh viện Phụ sản MêKông 

Số 243-243A-243B                

đường Hoàng Văn Thụ, 

Phường 1, quận Tân Bình   

Hộ sinh  Không  
4.000.000 

đồng/tháng/người 

8 
Bệnh viện Đa khoa  

Khu vực Hóc Môn  

Số 79 đường Bà Triệu,           

Thị trấn Hóc Môn,              

huyện Hóc Môn 

Bác sĩ y khoa  Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

9 Bệnh viện Ung Bướu  

Số 12 đường 400,                    

Khu phố 3 phường Tân Phú, 

thành phố Thủ Đức  

Dinh dưỡng 

lâm sàng              

trình độ              

đại học  

Không  
3.000.000 

đồng/tháng/người 

10  Bệnh viện An Bình  
Số 146 đường An Bình, 

Phường 7, Quận 5 
Bác sĩ  

Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành phố 

3.000.000 

đồng/tháng/người 

11 Bệnh viện thành phố Thủ Đức  

Số 29 đường Phú Châu, 

phường Tam Phú,                     

thành phố Thủ Đức  

Bác sĩ  Không  
2.000.000 

đồng/tháng/người 

 

 


